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NỘI DUNG BIÊN CHẾ HỒ SƠ 

Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) công trình: Lắp máy 2 TBA 110kV Tân An 

(40MVA) được biên chế như sau: 

TẬP 1: THUYẾT MINH CHUNG 

TẬP 2: CÁC BẢN VẼ 

TẬP 3: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 

TẬP 4: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN 

 TẬP 4.1: TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

 TẬP 4.2: TỔNG DỰ TOÁN 

TẬP 5: CHỈ DẪN KỸ THUẬT 

TẬP 6: QUY TRÌNH BẢO TRÌ  

 

 Đây là TẬP 3: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 
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CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN LỰA CHỌN DÂY DẪN, CÁP TRUNG THẾ 

3.1. LỰA CHỌN DÂY DẪN 

3.1.1. Cơ sở 

- Dây dẫn là một phần tử không thể thiếu trong TBA, dây dẫn có nhiệm vụ kết nối các 
thiết bị trong trạm, chuyển tải công suất giữa các cấp điện áp. Tiết diện dây dẫn có 

liên quan đến kết cấu trong trạm, do đó chọn dây dẫn không những phù hợp với khả 
năng dẫn dòng mà đồng thời phải tính đến sự phát triển trong tương lai cũng như sự 

đồng bộ trong nội bộ trạm, đồng thời nên có xem xét đến tiết diện dây dẫn của các 
ngăn đường dây đấu nối đến trạm; 

- Dây dẫn lựa chọn trong giai đoạn này phải đáp ứng khả năng mang tải lâu dài và phù 
hợp với dây dẫn hiện hữu tại trạm biến áp 110kV Tân An. 

3.1.2. Số liệu đầu vào 

- Chọn dây dẫn 2xACSR-400/51mm2 cho ngăn xuất tuyến và ngăn phân đoạn, 

- Chọn dây dẫn ACSR-400/51mm2 cho ngăn lộ tổng 110kV. 

- Dòng cho phép của dây ACSR-400 là:     Icp = 835A 

- Ngăn xuất tuyến có dòng làm việc lâu dài lớn nhất:   Imax = 897A 

- Nhiệt dộ cho phép của dây dẫn:      θcpbt = 90oC 

- Nhiệt độ môi trường xung quanh:      θxq = 40oC 

- Xung lượng nhiệt khi ngắn mạch:      BN = 62,5 (106.A2s) 

- Hằng số phụ thuộc vật liệu, với dây ACSR có:    C = 79 (A2/s) 

3.1.3. Nội dung tính toán 

a. Kiểm tra theo điều kiện phát nóng lâu dài: 
k1.k2.Icp > Ilvcb  

- Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ của môi trường xung quanh:  

k1 =  

- Hệ số hiệu chỉnh theo số dây dẫn trên 1 pha: k2 = 1, 2, 3, … 

- Nội dung tính toán: 

Ngăn lộ k1 k2 Icp k1.k2.Icp Imax 

Lộ tổng 110kV 0,8771 1 835 732 411 

Đường dây, phân đoạn 110kV 0,8771 2 1670 1464 897 

- Dây dẫn đã chọn đảm bỏ điều kiện phát nóng lâu dài. 
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3.1.4. Kết luận 

- Dây dẫn 2xACSR 400/51 trang bị mới cho đường dây và phân đoạn 110kV đảm bảo 

đồng bộ với đường dây 110kV Trị An - Thạnh Phú và đảm bảo điều kiện vận hành. 

- Dây dẫn ACSR 400/51 trang bị mới cho ngăn lộ tổng 110kV MBA T2 đảm bảo điều 

kiện vận hành. 

3.2. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CÁP TRUNG THẾ 

3.2.1. Cơ sở  

- Quy mô lắp đặt mới cáp trung thế trong dự án gồm có: 

+ Cáp lộ tổng từ phía 22kV MBA T2 đến tủ lộ tổng 22kV. 

+ Cáp từ tủ máy cắt đến MBA tự dùng. 

+ Cáp từ tủ máy cắt đến dàn tụ bù. 

- Lựa chọn cấp điện áp cách điện: Điện áp định mức của cáp được chọn là 22kV. 

+ Vật liệu dẫn điện: đồng. 

+ Vật liệu cách điện: CXV, có vỏ bảo vệ bên ngoài PVC. Riêng cáp đấu nối ra trụ 
đấu nối bên ngoài được chôn trực tiếp trong đất nên có tăng cường lớp bọc giáp 

DSTA cho cáp 3 pha và DATA cho cáp một pha. 

- Tiết diện cáp được lựa chọn theo các yêu cầu sau: 

+ Chịu được dòng ngắn mạch lớn nhất phía 22kV của trạm. 

+ Khả năng tải được với định mức của thiết bị. 

- Phương pháp tính, các bảng tra thông số căn cứ vào tài liệu: “Cẩm nang Thiết bị đóng 
cắt”, hiệu chỉnh lần 9 của ABB do Nhà xuất bản KH & KT xuất bản năm 1998. 






























































